
Nhất Nhì Ba Tư

1 THPT HOA LƯ A 3 9.69 2 1 0 0 27 36.7 1

2 THPT BÌNH MINH 3 9.21 1 2 0 0 24 33.2 2

3 THPT TRẦN HƯNG ĐẠO 3 9.28 0 2 1 0 23 32.3 3

4 THPT ĐINH TIÊN HOÀNG 3 8.91 1 1 0 1 20 28.9 4

5 THPT NHO QUAN A 3 9.03 0 1 1 1 15 24.0 5

6 THPT NHO QUAN B 3 8.03 0 2 0 0 14 22.0 6

7 THPT YÊN KHÁNH B 3 8.37 0 0 2 1 13 21.4 7

8 THPT YÊN KHÁNH A 3 8.27 1 0 0 1 13 21.3 8

9 THPT GIA VIỄN B 3 7.97 0 0 2 1 13 21.0 9

10 THPT NGUYỄN HUỆ 3 7.86 0 1 1 0 12 19.9 10

11 THPT KIM SƠN A 3 7.93 0 1 1 0 12 19.9 10

12 THPT KIM SƠN B 3 7.98 0 0 1 2 11 19.0 12

13 THPT TẠ UYÊN 3 7.50 0 1 0 1 10 17.5 13

14 THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY 3 7.44 0 0 2 0 10 17.4 14

15 THPT YÊN MÔ A 3 7.26 1 0 0 0 10 17.3 15

16 THPT GIA VIỄN A 3 7.03 0 0 0 3 9 16.0 16

17 THPT NHO QUAN C 3 7.24 0 1 0 0 7 14.2 17

18 THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ 1 8.48 0 0 1 0 5 13.5 18

19 THPT VŨ DUY THANH 3 7.22 0 0 0 2 6 13.2 19

20 THPT NINH BÌNH-BẠC LIÊU 3 7.03 0 0 1 0 5 12.0 20

21 PHỔ THÔNG THSP TRÀNG AN 3 6.30 0 0 1 0 5 11.3 21

22 THPT YÊN MÔ B 3 6.69 0 0 0 1 3 9.7 22

23 THPT NGÔ THÌ NHẬM 3 6.34 0 0 0 0 0 6.3 23

24 THPT GIA VIỄN C 3 6.20 0 0 0 0 0 6.2 24

25 THPT TRƯƠNG HÁN SIÊU 2 5.26 0 0 0 0 0 5.3 25

26 THPT KIM SƠN C 3 5.10 0 0 0 0 0 5.1 26

27 THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ 0 0.00 0 0 0 0 0 0.0 0

TỔNG HỢP GIẢI VÀ XẾP HẠNG CÁC TRƯỜNG THPT 
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